
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 10190691 Nguyễn Hoài Bảo DHTH6D 6.5 6

2 08110791 Nguyễn Vũ Bảo DHTH4A 5.5 5

3 10217101 Nguyễn Trường Duy DHTH6D 5.5 5

4 10075701 Nguyễn Ngọc Đạt DHTH6A 5.5 2.5 Xét vớt

5 10266981 Lê Văn Đôn DHTH6B 6 2.5 Xét vớt

6 10276781 Dương Thị Hằng DHTH6C 5 3 Xét vớt

7 10243481 Nguyễn Vinh Hiển DHTH6D 5.5 3 Xét vớt

8 09086411 Trần Hải Học DHTH5C 6.5 4.5

9 10233341 Lê Nhật Huy DHTH6D 6 5.5

10 10079951 Nguyễn Quốc Huy DHTH6B 6 2 Xét vớt

11 10078681 Trần Trọng Huỳnh DHTH6D 6 2 Xét vớt

12 10238061 Nguyễn Văn Khoa DHTH6D 5.5 3 Xét vớt

13 10232131 Phạm Xuân Lộc DHTH6D 5.5 4

14 09086441 Tô Đức Nghĩa DHTH5B 8 7.5

15 09013083 Bùi Thị Oanh DHTH5B 5 6

16 09215451 Bùi Văn Tân DHTH5B 8 7

17 09206671 Phạm Thắng DHTH5A 5.5 4

18 09069661 Nguyễn Minh Thiện DHTH5B 8 7

19 11229861 Nguyễn Hiệp Thông DHTH7B 6 2 Xét vớt

20 10264951 Phạm Đình Thuật DHTH6A 4 2 Xét vớt

21 09088241 Trần Song Thương DHTH5B 6.5 4

22 10211091 Ngô Ngọc Tới DHTH6B 6.5 3 Xét vớt

23 11244741 Nguyễn Xuân Tới DHTH7B 6.5 4

24 09085691 Cao Sơn Trí. DHTH5B 8 6

25 09087681 Trần Minh Tuấn DHTH5A 6 4

26 11293711 Nguyễn Quốc Việt DHTH7C 4 1 Xét vớt
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STT Mã số Họ đệm Tên Lớp học
Số 
tờ

Mã đề Ký tên
Điểm thi

Ghi chú

Số bài thi: QQQ.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:QQQ.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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